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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
   Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ CUP QUỐC GIA - EXIMBANK 2013

	 CLB:
	SHB Đà Nẵng
	
	CLB:
	QNK Quảng Nam

	 Màu trang phục:
	Cam Cam Trắng – Xanh 
	
	Màu trang phục:
	Xanh Xanh Đen – Xanh

	 Địa phương:
	Tp. ĐÀ NẴNG
	
	Sân thi đấu:
	SVĐ CHI LĂNG - ĐN

	 Ngày: 
	11/07/2013
	
	Giờ:
	16h30’

	Số 

áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số

 áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Phạm Văn Thạch (GK)
	
	X
	
	
	1
	Phạm Hồng Điệp (GK)
	
	X
	

	2
	Cao Cường
	V
	
	
	
	2
	Võ Tiến Thành
	
	X
	

	3
	 Lê Thái Quang
	
	
	
	
	3
	Nguyễn Văn Việt 
	
	X
	

	4
	Trần Anh Khoa
	V
	
	60’
	
	4
	Trần Đình Thắng
	V
	
	

	5
	Võ Hoàng Quãng
	V
	
	
	
	5
	Cao Xuân Thắng ( C)
	V
	
	

	7
	Nguyễn Minh Phương
	
	X
	
	
	6
	Trần Minh Lợi
	
	X
	

	8
	Phan Đức Lễ
	V
	
	43’
	
	7
	Đinh Thanh Trung
	V
	
	

	9
	Nguyễn Ngọc Thanh
	
	
	
	
	8
	Nguyễn Văn Quân
	
	
	

	10
	Hà Minh Tuấn
	V
	
	
	
	9
	Đặng Đức Nhật
	
	
	

	11
	Giang Trần Quách Tân
	V
	
	27’
	
	10
	Annas David
	63’
	X
	

	12
	Hoàng Minh Tâm
	
	X
	
	
	12
	Trần Thanh An
	V
	
	

	13
	Nguyễn Thanh Bình(GK)
	V
	
	
	
	13
	Đào Xuân Thành
	32’
	X
	

	14
	Phạm Nguyên Sa
	V
	
	
	
	15
	Nguyễn Văn Vinh
	
	
	

	15
	Trần Hải Lâm ( C )
	V
	
	
	
	16
	Võ Văn Minh
	46’
	X
	63’

	16
	Đặng Anh Tuấn
	V
	
	
	
	17
	Nguyễn Văn Lai
	
	
	

	17
	Ngô Vũ Thắng
	
	
	
	
	18
	Nguyễn Ngọc Thanh
	
	
	

	18
	Nguyễn Thái Sung
	
	
	
	
	19
	Trần Văn Bửu
	V
	
	32’

	19
	Phan Thanh Hưng 
	
	
	
	
	20
	Cao Quang Hướng
	
	
	

	20
	Goia Sabin Cosmin
	
	
	
	
	21
	Phạm Thế Nhật
	V
	
	

	21
	Phan Duy Lam
	
	X
	
	
	22
	Nguyễn Thanh Thế
	V
	
	46’

	22
	Đoàn Hùng Sơn
	60’
	X
	
	
	25
	Nguyễn Đức Nam (GK)
	
	
	

	23
	Phạm Lâm Minh Thông
	
	
	
	
	28
	Võ Văn Đông
	
	
	

	24
	Nguyễn Thành Trung
	
	
	
	
	30
	Nicolas Hernandez
	V
	
	

	25
	Trần Minh Phương
	
	
	
	
	32
	Nguyễn Anh Tuấn
	
	
	

	26
	Nguyễn Cảnh Lâm 
	
	X
	
	
	33
	Bùi Quốc Thắng
	
	X
	

	27
	Merlo Sebastian Gaston
	27’
	X
	
	
	36
	Lê Ngọc Vỹ
	
	
	

	32
	Huỳnh Quốc Anh
	43’
	X
	
	
	37
	Nguyễn Xuân Nam (GK)
	V
	
	

	39
	Nguyễn Ngọc Nguyên
	V
	
	
	
	39
	Nguyễn Ngọc Thông
	V
	
	

	79
	Nguyễn Tấn Điền
	
	X
	
	
	79
	Trần Trọng Bình
	V
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng: Lê Huỳnh Đức

Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Vũ Quang Bảo
(Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	 PHÙNG QUỐC QUÂN
	Trợ lý 1
	 TRẦN MINH THẮNG

	Trọng tài thứ 4
	 NGUYỄN QUỐC HÙNG
	Trợ lý 2
	 TRỊNH VĂN LƯƠNG

	Giám sát trận đấu 
	 LÊ KIÊN GIANG
	Giám sát trọng tài 
	 BÙI NHƯ ĐỨC

	Điều phối viên:                                                     Trần Minh Toàn

	Giám sát  trận đấu (ký tên):

	 
	



[image: image1.emf]                                                                                                                             DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU      M ã trận:   GIẢI BÓNG ĐÁ  HẠ NG NH Ấ T QUỐC GIA  -  EXIMBANK 2013    CLB:  XSKT Cần Thơ   CLB:  TĐCS Đồng Tháp    Màu  trang phục:  Xanh Xanh Trắng  –  Đỏ   Màu trang phục:  Vàng Xanh Vàng  –  Xám     Địa phương:  Tp. CẦN THƠ   Sân thi đấu:  SVĐ CẦN THƠ    Ngày:   22/06/2013   Giờ:  15h30’   Số    áo  Họ tên  TĐ  DB  K   Số    áo  Họ tên  TĐ  DB  K   2  Trần Minh Sen    0   1  Trần Bửu Ngọc (GK )  V     4  Đà o Thanh Vũ    0   2  Dương Thanh Hào  V     5  Lê Thanh Tài  46’  X    3  Hồ Trường Khang      6  Nguyễn Văn Chính    0   4  Nguyễn Văn Thạnh      7  Huỳnh Ngọc Quang    0   5  Huỳnh Trần Đức Thịnh   X    8  Trần Vũ Phương Tâm   X    6  Nguyễn Duy Khanh       V     9  Nguyễn Đình Bảo  V     7  Nguyễn Trần Bảo Trung   X    10  Diabate Souleymane  V     8  Nguyễn Văn Ngân      12  Phan Thanh Phúc  V     9  Nguyễn Thiện Chí      13  Lâm Hải Đăng   X    11  Nguyễn Văn Mộc  V   70’   14  Lê Thế Cường    0   12  Huỳnh Thiện Nhân   X    15  Nguyễn Huy Hoàng  ©  V     14  Ngu yễn Văn Hậu      17  Nguyễn Đình Thế  V     15  Nguyễn Minh Hưng  V     18  Hoàng Hải Dương  V   46’   16  Lê Văn Tưởng      19  Huỳnh Chánh Nghiêm    0   17  Lương Văn Được Em  V   83’   20  Hồ Văn Thuận  V   62’   18  Bạch Đăng Khoa  70’  X    21  Essuman Mustapha   V     19  Lê Đức Lộc   V     22  Nguyễn Văn Quân  V   60’   20  Nguyễn Văn Quí  V     25  Nguyễn Văn Bước (GK)   X    22  Nguyễn Thanh Hiền  V     26  Ng Huỳnh Kiếm Linh   X    23  Nguyễn Hải Anh  83’  X    27  Mã Anh Duy    0   24  Huỳnh Tấn Hùng   X    28  Nguyễn Hùng Vũ    0   25  Dương Kiến Ph úc (GK )   X    29  Đỗ Trọng Hòa  60’  X    26  Nguyễn Sơn Hải   X    30  Trần Hoài Thanh    0   29  Diệp Hoài Xuân  92’  X    31  Thái Minh Thuận   X    32  Oguwike Emeka Idubuisi  V   92’   32  Nguyễn Hiếu Trung Anh   X    77  Andre Diego Fagan  V     39  Nguyễn Thế Anh (GK)  V           77  Trần Văn Hiệp  62’  X          86  Bùi Trọng Nghĩa    V                                                   HLV trưởng:  Vương Tiến Dũng   (Ký tên)      HLV trưởng: Phạm Công Lộc     (Ký tên)     Trọng tài    BÙI MINH HƯNG  Trợ lý 1   TRẦN VĂN NƠI   Trọng tài thứ 4   TRƯƠNG TRẦN QUANG T UẤN  Trợ lý 2   NGÔ THANH PHONG   Giám sát trận đấu     LÊ KIÊN GIANG  Giám sát trọng tài     LƯƠNG THẾ TÀI   Điều phối viên:                                                         Lê Minh Hưởng                                                      Giám sát  trận đấu  ( ký tên) :                                
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